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I. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH  

1. Căn cứ Chỉ thị Số: 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của thủ tƣớng 

chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dƣỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với 

cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số; Nghị định số 82/2010/NĐ-

CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ về việc quy định việc dạy và học tiếng nói, 

chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và Trung tâm 

giáo dục thƣờng xuyên; Thông tƣ số 01- GD&ĐT ngày 3/2/1997 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo hƣớng dẫn việc dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số;  

2. Căn cứ Thông tƣ Số: 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ  tiếng 

dân tộc thiểu số; Quyết định số: 03/2006/QĐ-BGD&ĐT Ngày 24/01/2006 của 

Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Ban hành Chƣơng trình khung dạy tiếng dân tộc 

thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số. 

3. Căn cứ Quyết định Số: 1428/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc Phê chuẩn Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La. 

 II. MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG TRÌNH  

 Mục tiêu của Chƣơng trình là dạy tiếng Thái cho CB, CCVC và những 

ngƣời có nhu cầu đang công tác và sinh sống ở vùng dân tộc, miền núi (sau đây 

gọi là học viên) đạt các yêu cầu cơ bản sau: 

 1. Có kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, nói đúng, viết đúng để có thể giao tiếp 

thông thƣờng bằng tiếng Thái. 

 2. Có một số kiến thức cơ bản về tiếng Thái: Hệ thống chữ viết, cách phát 

âm các phụ âm, vần, thanh điệu, quy tắc chính tả và ngữ pháp, vốn từ cơ bản. 

HV có một số hiểu biết cơ bản về văn hoá truyền thống và phong tục, tập quán 

của đồng bào dân tộc Thái. 

 3. Nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của đồng 

bào dân tộc Thái. 

III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 

 1. Phù hợp với đối tƣợng 

 Học viên học Chƣơng trình này là những ngƣời công tác ở vùng dân tộc, 

miền núi, chƣa biết tiếng Thái, hoặc biết ít tiếng Thái có nhu cầu hoặc đƣợc cử đi 

học tiếng Thái nhƣ một ngôn ngữ thứ hai. Nội dung Chƣơng trình đƣợc biên soạn 

tinh giản, thiết thực, có tính thực hành cao, nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức 

dạy học đƣợc linh hoạt, thích hợp với tình hình thực tế ở nhiều địa phƣơng, giúp 

cho học viên đạt đƣợc mục tiêu mà Chƣơng trình đã đề ra khi kết thúc khoá học. 
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 2. Giao tiếp 

Quan điểm giao tiếp thể hiện trong cấu trúc nội dung và phƣơng pháp dạy học: 

 - Nội dung học tập tập trung vào việc hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết, chú trọng hơn kỹ năng nghe và nói; lựa chọn các mẫu câu 

cơ bản, vốn từ cơ bản và các tình huống, hoàn cảnh giao tiếp thông dụng để hình 

thành và rèn luyện các kỹ năng; 

 - Phƣơng pháp dạy học tập trung vào việc tổ chức cho học viên thực hành 

giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Thái, kết hợp chặt chẽ việc học trên 

lớp với việc thực hành giao tiếp trong công tác và đời sống hàng ngày với đồng 

bào dân tộc Thái. 

 3. Tích hợp 

 Tích hợp dạy các kỹ năng nghe, nói với các kỹ năng đọc, viết; tích hợp 

giữa dạy kiến thức cơ bản tiếng Thái, về đời sống vật chất và tinh thần của đồng 

bào dân tộc Thái với dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Thái. Tích hợp 

đƣợc cụ thể hoá trong cấu trúc của từng bài học: Mỗi bài học có một bài khoá, 

trong bài khoá có một số yêu cầu rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; một 

số kiến thức về tiếng Thái, về văn hoá Thái, một số kiến thức phổ biến về khoa 

học, kinh tế, pháp luật, để học viên có thể vận dụng và hoàn thành tốt hơn công 

tác đƣợc giao. 

 4. Tích cực 

 Chƣơng trình chú trọng bồi dƣỡng cho học viên phƣơng pháp tự học, tự 

đánh giá kết quả học tập. Học viên chủ động trong rèn luyện kỹ năng và tiếp cận 

kiến thức thông qua các hoạt động học tập tích cực nhƣ: sử dụng những kinh 

nghiệm, hiểu biết của mình vào việc học nghe, nói, đọc, viết. Học viên không 

chỉ đƣợc học dƣới hình thức giáo viên dạy, đánh giá kết quả học tập mà còn 

đƣợc tổ chức tự học qua các hoạt động tham quan, thực hành vận dụng những 

kiến thức đã học vào công tác ở địa phƣơng, tự đánh giá kết quả học tập của cá 

nhân, kết quả học tập của các học viên khác. 

 IV. KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

 1. Thời lƣợng Chƣơng trình 

 Chƣơng trình gồm 300 tiết, mỗi tiết 45 phút. 

 2. Cấu trúc Chƣơng trình và phân phối thời lƣợng 

2.1. Cấu trúc Chƣơng trình: Chƣơng trình đƣợc chia thành 2 phần.  

 Phần 1: Học chữ cái phụ âm, nguyên âm, phát âm, viết chữ Thái và học 

nguyên tắc ghép vần. 
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 Phần 2: Đƣợc thiết kế thành nhiều cụm bài. Mỗi cụm bài ứng với một chủ 

đề. Mỗi bài học tích hợp, gồm có các phần sau: 

- Bài khoá: Cung cấp vốn từ, mẫu câu, những hiểu biết về xã hội, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái; 

- Kiến thức từ ngữ, ngữ pháp: Mở rộng vốn từ, trang bị những kiến thức sơ 

giản về từ ngữ, ngữ pháp tiếng Thái; rèn kỹ năng dùng từ, đặt câu;  

- Luyện nghe, nói, dịch: Rèn kỹ năng nghe trong hội thoại (nghe câu hỏi, 

nghe ý kiến trong các cuộc trao đổi thảo luận với những học viên khác và với 

giáo viên), nghe đọc, nghe kể chuyện, thuật việc. Rèn kỹ năng nói trong hội 

thoại (hỏi và trả lời câu hỏi, đáp lại ý kiến của ngƣời khác); phát biểu ý kiến theo 

gợi ý, theo đề tài; thuật việc, kể chuyện; 

- Luyện đọc: Rèn kỹ năng phát âm, đọc thành tiếng và đọc thầm, đọc hiểu, 

nghe và trả lời câu hỏi; 

- Luyện viết: Rèn kỹ năng viết chính tả, viết câu văn, đoạn văn thuật việc, 

thuyết minh, văn bản thông thƣờng (thông báo, bản tin ngắn, thƣ trao đổi công 

việc, đơn, lời chỉ dẫn, tuyên truyền...). 

- Hoạt động giao tiếp  

+ Một số nghi thức lời nói: Chào gặp mặt và chào tạm biệt, hỏi thăm, chia 

vui, chia buồn, chúc mừng, cầu khiến lịch sự, nghi thức nói khi điều khiển cuộc 

họp hoặc phát biểu trƣớc nhiều ngƣời. 

+ Một số điều kiêng kỵ khi giao tiếp bằng lời nói về phƣơng diện ngữ âm, 

từ vựng và cách biểu đạt ý nghĩ. 

- Một số phong tục, tập quán của ngƣời Thái: Giới thiệu làm quen, mời 

cơm, nhà có kiêng, thờ cúng tổ tiên, ma chay, cƣới xin… 

2.2. Phân phối thời lƣợng cụ thể: Khoảng 50% thời lƣợng dành cho Học 

chữ cái phụ âm, nguyên âm, học cách phát âm, tập viết chữ và học nguyên tắc 

ghép vần.  45,3% luyện nghe, nói, đọc, viết, học từ ngữ, ngữ pháp đặc biệt luyện 

nghe phát âm phụ âm, thanh điệu; khoảng 4,6% cho ôn tập để kiểm tra điều kiện 

và kiểm tra cuối khóa. Khoảng 2% cho kiểm tra điều kiện. Thời lƣợng trên chƣa 

tính thời lƣợng cho học viên kiểm tra hết khóa.  

V. YÊU CẦU CƠ BẢN CẦN ĐẠT 

1. Về kiến thức 

1.1. Biết cách phát âm các phụ âm, nguyên âm, vần, thanh điệu tiếng Thái 

và cách ghi các phụ âm, vần thanh điệu tiếng Thái. Biết cách ghép âm vần để tạo từ 

tiếng Thái. 
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 1.2. Có vốn khoảng 1000 đến 1500 từ (bao gồm cả thành ngữ và từ vay 

mƣợn) thuộc các chủ đề học tập. Nhận biết đƣợc các từ đơn, từ ghép, từ láy; từ 

đồng nghĩa, từ trái nghĩa. 

 1.3. Biết quy tắc đặt một số kiểu câu: Câu trần thuật đơn, câu hỏi, câu cầu 

khiến, câu cảm thán, câu ghép. Biết đặt câu có các thành phần trả lời những câu 

hỏi: Khi nào? bao giờ? ở đâu? vì sao? để làm gì? bằng gì? nhƣ thế nào?... Để 

đáp ứng yêu cầu giao tiếp với đồng bào dân tộc Thái. 

 1.4. Biết cách viết một số văn bản thông thƣờng: Thông báo, tin nhắn, 

thƣ, thuật việc đơn giản. 

 1.5. Có hiểu biết cơ bản về phong tục, tập quán và văn hoá truyền thống; 

hiểu và biết cách dùng những nghi thức lời nói phổ biến trong giao tiếp xã hội 

và biết cách ứng xử bằng ngôn ngữ phù hợp với văn hoá của ngƣời Thái. 

 2. Về kỹ năng 

 2.1. Nghe và nói 

 - Nghe phân biệt đƣợc các phụ âm, vần, thanh điệu của tiếng Thái đặc biệt 

là  những âm vực cao thấp, âm tắc, phụ âm những phụ âm và thanh điệu không 

có trong tiếng Việt. 

 - Nghe - hiểu những câu hỏi đơn giản về ngƣời, vật, việc; những câu kể 

chứa một hoặc hai thông báo đơn giản; những câu cầu khiến mang tính chỉ dẫn; 

những câu bộc lộ cảm xúc. Đặc biệt nghe - hiểu câu hỏi và câu cầu khiến có cấu 

trúc và ngữ điệu thể hiện đặc điểm riêng của tiếng Thái. 

 - Nghe - hiểu đoạn hoặc bài ngắn có nội dung: Thông báo, phổ biến kiến 

thức hoặc chính sách, chỉ dẫn hành động, thuật việc, kể chuyện. Ghi lại một vài 

ý chính khi nghe. 

 - Phát âm các phụ âm, vần, thanh điệu tiếng Thái. 

 - Đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản về ngƣời, vật, việc; về đặc 

điểm, tính chất; về thời gian, địa điểm, mục đích, nguyên nhân, cách thức, 

phƣơng tiện, số lƣợng. 

 - Trình bày thông báo ngắn, lời chỉ dẫn, giải thích đơn giản bằng câu có 

cấu trúc đơn giản. 

 - Trình bày một vấn đề có nội dung thuộc các chủ điểm đã học bằng một 

số câu đơn giản. 

 - Kể mẩu chuyện đã biết, đã chứng kiến; thuật việc đơn giản đã biết, đã làm. 
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 - Sử dụng một số nghi thức lời nói phổ biến trong giao tiếp phù hợp 

với phong tục và văn hoá Thái: Chào gặp mặt và chào tạm biệt, hỏi thăm, chúc 

mừng, chia vui, chia buồn, cầu khiến lịch sự, thƣa gửi khi nói trƣớc nhiều ngƣời. 

 2.2. Đọc 

 - Đọc các ký tự ghi phụ âm, nguyên âm, vần, thanh điệu tiếng Thái, các 

chữ ghi âm tiết, từ. Chú ý đọc các phụ âm, thanh điệu tiếng Việt không có (các 

phụ âm tắc, nguyên âm và bán nguyên âm). 

 - Đánh vần, đọc trơn các câu, từ, đoạn bài ngắn. 

 - Đọc - hiểu ý chính của văn bản ngắn thuộc các loại: Bản tin, thƣ trao đổi 

công việc, văn bản phổ biến kiến thức, chính sách, một số truyện, một số bài thơ 

dân gian của dân tộc Thái. 

 2.3. Viết 

 - Tập viết các phụ âm, nguyên âm chữ Thái. 

 - Tập chép: Các ký tự ghi phụ âm, nguyên âm, vần; từ, câu, đoạn văn, bài 

văn ngắn. 

 - Viết chính tả (nghe – viết): Các ký tự ghi phụ âm đặc biệt là các phụ âm 

tiếng Việt không có, các phụ âm tắc, âm ghép, vần, từ, câu, đoạn hoặc bài ngắn.  

 - Viết: Thông báo, tin ngắn, lời chỉ dẫn, thƣ trao đổi công việc; đơn (theo 

mẫu); đoạn văn thuật việc, kể chuyện đã biết, đã chứng kiến. 

 3. Về thái độ và tình cảm 

 3.1. Có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

 3.2. Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác 

và trong đời sống. 

 V. NỘI DUNG 

Phần 1: Học chữ cái phụ âm, nguyên âm, phát âm và viết chữ Thái và 

học nguyên tắc ghép vần (khoảng 150 tiết) 
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1. Ngữ âm và chữ viết 
Kiến thức tiếng Thái và văn 

hóa Thái 
Yêu cầu cần đạt 

1.  Phụ âm: gồm 24 cặp 

phụ âm (48 phụ âm):  o, 
O; c, C; b, B;  h, H; 

l, L; p, P; n, N; m, 
M; x, X; t, T; g, G; 
w, W; v, V; z, Z; s, 
S; d, D; k, K; f, F; 
j, J; \, |; r, R; =, 
+; @, %; ], }. 
(phân biệt đƣợc các âm 

vực thấp, âm vực cao)  

2. Nguyên âm: o; 
[;a; e; A, #; <; 
u; U; i; >; E ; 
y; Y; Ea; {; I; 
$; }c; }G; }d; 
{b;    
3. Dấu thanh điệu: Có 2 

dấu thanh đó là: &; *. 
4. Các ký tự đặc biệt: 

q, Q, ^  

5. Học các vần: oN; 
oM; oG; oJ; 

1. Kiến thức tiếng Thái  

- Hiểu đƣợc nghĩa các từ trong 

bài học. 

- Nhận biết đƣợc các từ chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc điểm, tính 

chất. 

- Nhận biết ý chính của đoạn 

văn, đoạn thơ. 

- Từ chỉ sự vật, hoạt động, tính 

chất, đặc điểm.   

- Biết nghi thức chào hỏi, cảm 

ơn, xin lỗi đúng theo văn hóa 

dân tộc Thái. 

2. Kiến thức văn hóa Thái 

- Tục ngữ, thành ngữ, đồng 

dao, ca dao, các bài thơ và 

sáng tác mới có chứa các âm 

vần đã học.  

- Nhận biết sự giống và khác 

nhau của chữ Thái với chữ 

Việt. Hiểu đƣợc quy tắc viết 

chữ Thái. 

- Nhận biết hình thức đoạn 

văn, đoạn thơ. 

- Bƣớc đầu giáo dục HV biết 

yêu cái hay, cái đẹp của ngôn 

ngữ Thái. 

3. Từ vựng, ngữ pháp 

3.1. HV cần nắm đƣợc nguyên 

tắc ghép vần và quy định vị trí 

của nguyên âm và âm kép khi 

tạo tiếng, cụ thể: 

1. Nghe 

- Nghe và phân biệt 

đƣợc các phụ âm tổ 

thấp, tổ cao. 

- Nghe và phân biệt 

đƣợc các nguyên âm 

đơn, nguyên âm kép 

- Nghe hiểu đƣợc các từ 

khóa, từ ứng dụng, câu 

ứng dụng.  

- Nghe rõ và xác định 

đƣợc các vần mới học. 

- Nghe hiểu một câu 

chuyện và trả lời đƣợc 

các câu hỏi; tƣởng 

tƣợng và diễn tả lại 

đƣợc dáng vẻ và hành 

động, lời nói của nhân 

vật. 

- Biết hỏi và đáp kết 

hợp với cử chỉ, điệu bộ 

thích hợp. 

- Nghe và hiểu đƣợc các 

từ có phụ âm ghép, cách 

đánh vần các phụ âm 

ghép.  

- Nghe hiểu một bài thơ 

hoặc bài hát, bài khóa 

có trong bài học.  

- Nghe hiểu và trả lời 

đƣợc các câu hỏi, lời 

yêu cầu, lời hƣớng dẫn 

đơn giản trong đối 
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1. Ngữ âm và chữ viết 
Kiến thức tiếng Thái và văn 

hóa Thái 
Yêu cầu cần đạt 

ob; od;  &oc; 
*oc; oc; aN; aM; 
aG; aJ; ab; ad; 
aV; Va; &ac; *ac; 
ac; VaN; VaM; 
VaG; VaJ; Vad; 
Vac; >N; >M; 
>G; >J; >b; >d; 
&>c; *>c; >c; EN; 
EM; EG; EJ; Eb; 
Ed; E&c; E *c; Ec; 
eN; eM; eG; 
eb; ed; eV; 
eVN; eVJ; eVG; 
e&c; e*c; ec; 
eVc; AN; AM; 
AG; AJ; Ab; Ad; 
A &c; A *c; Ac;  #N; 
#M; #G; #V; #b; 
#d; #VN; #VJ; 
#&c; # *c; #c; 
#Vc; <N; <M; <G; 

+ Có 2 nguyên âm đứng sau 

nếu từ có 2 chữ cái, đứng giữa 

nếu từ có 3 chữ cái a; > 

+ Có 01 nguyên âm chỉ đứng 

giữa 2 phụ âm: o   

+ Có 6 nguyên âm đứng trên 

phụ âm: [; U; i; {; I; }. 

+ Có 7 nguyên âm đứng trƣớc 

phụ âm:  e; A, #; <; E; 
y; Y. 

+ Có 01 nguyên âm nằm dƣới 

phụ âm: u. 

+ Có 01 nguyên âm bao lấy 

phụ âm: Ea. 
+ Nguyên âm đứng sau phụ 

âm thành từ (tiếng): $; }c; 
}G; }d; {b;  
+ Nguyên âm kết hợp với phụ 

âm thành từ, (tiếng): [; Ea; 
y; Y; $; }c; }G; }d; 
{b. 

3.2. Dấu thanh: Có 2 dấu 

thanh đó là: &; *. 
- Biết sử dụng dấu thanh đúng 

thoại. 

- Nghe viết chính tả, 

nghe điền từ chỗ trống  

2. Nói 

- Phát âm đúng các các 

âm vần, từ tiếng, câu 

đúng theo chuẩn ngữ 

Thái (Ví dụ: âm aƣ, âm 

tắc, âm cao có thanh 

1...). 

- Phát âm đúng các phụ 

âm tổ thấp, tổ cao. 

- Biết trả lời các câu hỏi 

đơn giản trong nội dung 

bài học. 

- Biết nói lời phù hợp 

với mục đích giao tiếp, 

quy tắc giao tiếp của 

ngƣời Thái. 

- Biết lựa chọn từ ngữ 

đúng trong khi nói. 

- Đặt đƣợc câu hỏi đơn 

giản và trả lời đúng vào 

nội dung câu hỏi. 

- Kể lại đƣợc một đoạn 

hoặc cả câu chuyện đơn 

giản đã đọc, xem hoặc 

nghe (dựa vào các tranh 

minh hoạ và lời gợi ý 

dƣới tranh). Biết nhận 

xét về nhân vật, các chi 

tiết trong câu chuyện). 

- Nói ngắn gọn về nội 
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1. Ngữ âm và chữ viết 
Kiến thức tiếng Thái và văn 

hóa Thái 
Yêu cầu cần đạt 

<J; <b; <d; < &c; 
< *c; <c;  IN;  IM; 
 IG;  Ib; IV; Id; 
 IVN;  IVd;  &Ic;  *Ic; 

 Ic;  iN;  iM;  iG; 
 iV;  ib;  id;  iVd; 
 iVJ;  iVG;  iVN; &ic; 
 *ic;  ic;  iVc; UN; 
UM; UG; Ub; UJ; 
Ud; &Uc; *Uc; Uc; 
 uN; uM; uG;  uJ; 
 ub; ud;  &uc; *uc; 

 uc    
6. Các chữ cái biến thể: 

- Có một số phụ âm 

đứng cuối của tiếng, từ: 

b (b) biến thể thành P; đ 

(d) biến thể thành t; d 

(J) biến thể thành i;  

- Khi đứng giữa hoặc 

sau cùng:  phụ v (V) biến 

thể thành nguyên âm o, 

u. Ví dụ: b&aV xaV, UM 

âm: Thanh 1 (mai xiêng 1- &) 
đi với phụ âm chính là tổ thấp 

thì đọc nhƣ dấu sắc; đi với tổ 

cao đọc nhƣ thanh không, hay 

hạ giọng xuống. Thanh 2 (mai 

xiêng 2- *) đi với phụ âm 

chính tổ thấp đọc nhƣ dấu hỏi, 

đi với phụ âm chính tổ cao đọc 

gần giống dấu nặng. (Dấu 

thanh luôn luôn đặt trên phụ 

âm chính). 

- HV hiểu đƣợc các từ có chữ 

b, d đứng sau cùng 1 từ (<t b, 
d kod haG) sẽ không dùng 

dấu thanh, nếu phụ âm chính 

là tổ thấp thì đọc nhƣ dấu sắc, 

phụ âm chính là tổ cao thì đọc 

nhƣ dấu nặng (ví dụ: pad - 
Pad; Eld - ELd; #lb - #Lb; tub - 
Tub).. 

- Phân biệt giữa chữ c thƣờng 

với chữ c thay cho âm tắc, 

bằng cách: chữ c đứng sau nếu 

có chức năng là âm c bình 

thƣờng thì cho dấu thanh 1 

vào từ có phụ âm chính là tổ 

thấp và đọc nhƣ dấu sắc; từ có 

phụ âm chính là tổ cao thì cho 

dấu thanh 2 và đọc gần giống 

nhƣ dấu nặng. Chữ c đứng sau 

có chức năng nhƣ âm tắc thì 

không cho dấu thanh, nếu phụ 

dung một câu chuyện 

hoặc bài thơ đã đọc theo 

lựa chọn của cá nhân 

(tên văn bản, nội dung 

văn bản, nhân vật yêu 

thích). 

3. Đọc 

 - Đánh vần và đọc trơn 

các tiếng từ, câu (gồm 

từ khóa, từ ứng dụng, 

câu ứng dụng và bài đọc 

ứng dụng). 

- Đọc đƣợc 6 âm khi sử 

dụng thanh điệu. 

- Đọc đúng âm, vần, 

tiếng, từ, câu (gồm từ 

khóa, từ ứng dụng, câu 

ứng dụng và bài đọc 

ứng dụng). 

- Đọc đúng âm khó: aƣ, 

âm tắc  

- Phát âm đúng một số 

cặp phụ âm b - v; đ - l. 

- Biết đọc và ngắt nghỉ 

hơi theo dấu câu một 

đoạn văn bản.   

- Đọc thuộc một số đoạn 

văn và đoạn thơ ngắn.    

- Đọc và đánh vần đúng 

các từ có phụ âm ghép. 

- Đọc hiểu từ ứng dụng, 

câu ứng dụng, bài tập 

đọc trong bài học. 
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1. Ngữ âm và chữ viết 
Kiến thức tiếng Thái và văn 

hóa Thái 
Yêu cầu cần đạt 

kVa, kiV, pIV... 
- Những tiếng, từ trong 

tiếng Việt không có phụ 

âm đầu thì chữ Thái sử 

dụng nguyên âm o giữ 

chức năng là phụ âm o.  

Ví dụ:  

ooN - on (chữ o đứng 

đầu là phụ âm, o đứng 

giữa là nguyên âm);  

oaN - an (o đứng đầu là 

phụ âm);  

boN - bon (o là nguyên 

âm). 

7. Một số chữ cái biến 

âm khi tạo vần: ví dụ  

Nguyên âm ƣa (E) khi 

tạo vần với ng (G) thì 

biến thành âm ƣơng 

(EG) hoặc nguyên âm 

ƣa (E) khi tạo vần với 

m thì biến thành âm 

ƣơm (EM),....; Nguyên 

âm ua (>) nếu có âm 

âm chính là tổ thấp đọc nhƣ 

dấu sắc, tổ cao đọc gần giống 

dấu nặng. 

3.3. HV biết sử dụng may khít 

( [) và nguyên âm o (o) đúng 

lúc, đúng chỗ. Ví dụ: [c [t, [h&, 
[n&..., boN, moN, p*oN... 
3.4. Quy tắc ghép phụ âm:  

phụ âm tổ thấp ghép với tổ 

thấp, tổ cao ghép với tổ cao: 

xm, pl, CL, OZ, XL…  
3.5. Vị trí đặt nguyên âm 

(Trên, dƣới, trƣớc, sau, và bao 

lấy phụ âm):  

- Từ có 2 chữ cái thì nguyên 

âm ở trên và ở dƣới, đƣợc đặt 

đúng vịt trí trên dƣới phụ âm. 

Ví dụ: ip, iM, Ux. Is*, um, up&, ut 
... 

- Từ có 3 chữ cái thì nguyên 

âm trên/dƣới sẽ đặt trên/dƣới 

phụ âm cuối. Ví dụ: pIV, biN, 
h&uN, s*uM  ... 
- Từ có 4 chữ cái thì nguyên 

âm trên/dƣới sẽ đặt trên/dƣới 

bán nguyên âm. Ví dụ: CIVN, 
ciVG, c&iVJ ... 
- Biết sử dụng quan hệ từ (nối 

- Đọc đúng từ, tiếng có 

chữ c đứng sau cùng, có 

chức năng nhƣ âm tắc 

và có chức năng nhƣ âm 

thƣờng.   

- Đọc và đánh vần đúng 

các chữ cái biến thể b 

(b), đ (d), v (V), d (J), o 

(o, [). 

4. Viết 

- Biết viết đúng các nét 

chữ cơ bản, dấu thanh 

và quy trình viết. 

- Viết đúng chữ cái, độ 

cao thấp, độ rộng của 

chữ; các nét cơ bản, biết 

viết các ký tự đặc biệt. 

- Biết đặt dấu thanh 

(mai xiêng) và nguyên 

âm (may) đúng vị trí.  

- Viết đúng chính tả từ 

khóa, câu, chuỗi câu, 

đoạn văn theo hình thức 

nhìn - viết (tập chép), 

nghe viết chính tả.   

- Điền đƣợc phần thông 

tin còn trống, viết đƣợc 

câu trả lời, viết câu dƣới 

tranh phù hợp với nội 

dung câu chuyện đã đọc 

hoặc đã nghe. 

- Viết đƣợc 4- 5 câu 
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1. Ngữ âm và chữ viết 
Kiến thức tiếng Thái và văn 

hóa Thái 
Yêu cầu cần đạt 

cuối biến âm uô thành 

âm uân, uông: VD: 

>G - uông, x>N 
(xuân); p>G (puông) .... 

- Số đếm và đại từ chỉ 

định. 

các từ trong 1 câu) 

- Biết sử dụng số đếm và đại 

từ chỉ định trong giao tiếp. 

giới thiệu về bản thân; 

một đồ vật quen thuộc 

hoặc sự việc dựa vào 

gợi ý. 

Phần 2: Các bài học tích hợp (khoảng 150 tiết) 

1. Gia đình, dòng tộc 

- Đại từ nhân xƣng, đại từ nghi vấn 

- Giới thiệu bản thân. 

- Quan hệ và tình cảm gia đình, dòng tộc  

- Đồ dùng, vật dụng trong sinh hoạt, sản xuất  

- Kinh tế gia đình  

- Hôn nhân, sinh đẻ có kế hoạch… 

2. Bản làng, quê hƣơng 

- Quan hệ và tình cảm ở bản làng, quê hƣơng  

- Già làng, trƣởng bản  

-  Đổi mới bản làng, quê hƣơng… 

3. Thiên nhiên, môi trƣờng 

- Thời gian, không gian, mùa, thời tiết, khí hậu  

- Núi, rừng, nƣơng, sông suối  

- Chim muông, thú rừng   

- Vật nuôi, cây trồng   

- Bảo vệ tài nguyên, môi trƣờng...  

4. Văn hoá dân tộc 

- Lịch sử dân tộc và truyền thống văn hoá Thái  

- Âm nhạc, văn học dân gian của ngƣời Thái  
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- Trang phục của ngƣời Thái  

- Lễ hội và một số phong tục, tập quán đẹp của ngƣời Thái  

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Thái…  

5. Đất nƣớc con ngƣời 

- Tổ quốc Việt Nam  

- Ngƣời Thái và các dân tộc trên đất nƣớc Việt Nam  

- Đoàn kết các dân tộc… 

6. Đảng, Bác Hồ 

- Chuyện về Bác Hồ. 

- Chuyện về các đảng viên ƣu tú ngƣời Thái. 

- Tình cảm của ngƣời Thái với Đảng và Bác Hồ…. 

7. Lao động, sản xuất   

- Truyền thống lao động cần cù   

- Kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt    

- Các nghề truyền thống (trồng bông, dệt thổ cẩm, đan lát, thêu thùa ...)  

- Những điển hình tiên tiến trong lao động…. 

8. Khoa học và Giáo dục 

 - Truyền thống hiếu học, tình cảm thầy trò 

   - Giáo dục thế hệ trẻ (ý thức bảo tồn tiếng nói chữ viết của dân tộc)   

 - Đƣa khoa học vào đời sống 

 - Bài trừ mê tín dị đoan… 

9. Chăm sóc sức khoẻ 

- Rèn luyện thân thể. 

- Vệ sinh phòng dịch.  

- Vệ sinh ăn uống; vệ sinh cá nhân, nhà ở, bản làng  

- Các dƣợc liệu truyền thống trong dân gian và điều trị bệnh bằng y học cổ truyền. 

- Khám chữa bệnh tại trạm y tế, bệnh viện. 

- Phòng chống ma túy. 

10. Bảo vệ Tổ quốc 

- Truyền thống yêu nƣớc và bảo vệ Tổ quốc của ngƣời Việt Nam  
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- Thủ đoạn chia rẽ dân tộc và phá hoại hoà bình của những kẻ thù địch  

- Bảo vệ biên cƣơng  

- Giữ gìn trật tự an ninh ở bản làng ngƣời Thái  

- Những gƣơng tốt ngƣời Thái bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh bản 

làng, quê hƣơng…. 

Những nội dung nêu ở mục 2, 3, 4 đƣợc liên kết với nhau trong các cụm bài 

học tích hợp. Tích hợp dạy kiến thức và kỹ năng theo hệ thống chủ đề. 

Dƣới đây là phƣơng án liên kết chƣơng trình nêu lên để các tác giả biên 

soạn tài liệu dạy tiếng Thái tham khảo. 

Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

1. Gia đình, dòng tộc 

- Đại từ nhân xƣng 

và đại từ nghi vấn 

- Giới thiệu bản 

thân. 

- Quan hệ và tình 

cảm gia đình, dòng 

tộc  

- Đồ dùng, vật 

dụng trong sinh 

hoạt, sản xuất  

- Kinh tế gia đình  

- Hôn nhân, sinh 

đẻ có kế hoạch… 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Biết cách sử dụng đại 

từ nhân xƣng, đại từ 

nghi vấn trong giao tiếp.  

- Biết về mối quan hệ và 

tình cảm gia đình, họ 

hàng, làng xóm; công 

việc gia đình, làm kinh 

tế gia đình, gia đình với 

chính sách sinh đẻ có kế 

hoạch, luật Hôn nhân và 

gia đình,…  

- Hiểu đƣợc nghĩa của từ 

theo các chủ điểm (bản 

thân, gia đình, dòng tộc, 

công việc…). 

- Hiểu đƣợc nghĩa của 

các cụm từ quen thuộc 

1. Nghe 

- Nghe và hiểu nội dung chính, nội 

dung chi tiết của các văn bản. 

- Nghe và hiểu nội dung cuộc đối 

thoại ngắn. 

- Nghe tóm tắt đƣợc nội dung cốt 

chuyện. 

- Nghe - viết chính tả đoạn thơ, 

đoạn văn. 

- Nghe hiểu chủ đề, những chi tiết 

quan trọng, nội dung chính khi 

ngƣời khác trình bày. 

- Nghe hiểu đƣợc các câu hỏi giao 

tiếp, biết trao đổi trong nhóm về 

một vấn đề nội dung liên quan đến 

chủ đề bài học. 

2. Nói 

- Kể lại đƣợc một đoạn hoặc cả 

câu chuyện đơn giản đã đọc, xem 

hoặc nghe (dựa vào các tranh 

minh hoạ và lời gợi ý dƣới tranh). 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

và đơn giản. 

- Hiểu đƣợc những bảng 

hƣớng dẫn ngắn, đơn 

giản đặc biệt là khi có sự 

hỗ trợ của hình họa. 

- Nêu đƣợc nội dung bao 

quát của văn bản. 

- Hiểu đƣợc các thông 

tin chính từ các đoạn 

văn ngắn, đơn giản với 

các chủ đề đã học. 

- Mở rộng vốn từ theo 

chủ điểm đã học. 

- Liên kết giữa các câu 

trong một đoạn văn, một 

số biện pháp liên kết câu 

và các từ ngữ liên kết. 

-  Tự giới thiệu đƣợc về bản thân 

gia đình, công việc, nơi ở… 

- Biết trao đổi trong nhóm để chia 

sẻ những ý nghĩ và thông tin đơn 

giản, về các nhân vật trong một 

câu chuyện dựa vào gợi ý. 

- Phát âm chính xác các tiếng, từ, 

cụm từ đã học. 

- Biết cách đặt câu hỏi và trả lời 

những câu hỏi về bản thân, gia 

đình và công việc. 

- Sử dụng đúng theo văn hóa Thái 

về các đại từ nhân xƣng, đại từ chỉ 

định và đại từ nghi vấn trong giao 

tiếp 

3. Đọc 

- Đánh vần và đọc đúng và trôi 

chảy các văn bản truyện, thơ, văn 

bản miêu tả; nhấn giọng đúng từ 

ngữ.  

- Phát âm chính xác các tiếng, từ, 

cụm từ đã học. Đọc đúng âm khi 

có dấu thanh điệu và không thanh 

điệu. 

- Đọc chuẩn các âm b - v, l - đ; âm 

tắc, âm thƣờng, các âm đặc biệt 

(aƣ-Y). 

- Đọc hiểu và trả lời các câu hỏi 

của bài khóa. 

4. Viết 

- Viết đúng chính tả các từ, cụm từ 

đã học. 

- Tập viết, nhìn chép, nghe chép 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

các bài tập đọc ngắn. 

- Viết đƣợc một số câu đơn giản 

với những từ gợi ý.  

- Bƣớc đầu biết hình thành ý chính 

cho đoạn viết. 

- Viết đƣợc đoạn văn giới thiệu đồ 

dùng, vật dụng trong gia đinh. 

- Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về 

gia đình, bản thân, công việc … 

 

2. Bản làng, quê hƣơng 

- Quan hệ và tình 

cảm ở bản làng, 

quê hƣơng  

- Già làng, trƣởng 

bản  

-  Đổi mới bản 

làng, quê hƣơng… 

 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về bản làng và 

già làng, trƣởng bản, 

những ngƣời đứng đầu 

trong bản, xã. Từ ngữ về 

giao thông, các sinh hoạt 

ở bản làng; một số địa 

danh. Một số thành ngữ, 

tục ngữ, ca dao  nói về 

chủ  điểm. Từ nghi vấn. 

Từ láy. 

- Sử dụng danh từ, cụm 

danh từ và trật tự từ 

trong cụm danh từ. 

- Sử dụng đúng theo văn 

hóa Thái về các đại từ 

nhân xƣng, đại từ chỉ 

1. Nghe 

- Nghe và hiểu nội dung chính, nội 

dung chi tiết của các bài khóa. 

- Nghe và hiểu nội dung cuộc đối 

thoại ngắn. 

- Nghe tóm tắt đƣợc nội dung cốt 

chuyện. 

- Nghe - viết chính tả đoạn thơ, 

đoạn văn. 

- Nghe hiểu chủ đề, những chi tiết 

quan trọng, nội dung chính khi 

ngƣời khác trình bày. 

2. Nói 

- Kể lại đƣợc một đoạn hoặc cả 

câu chuyện đơn giản đã đọc, xem 

hoặc nghe (dựa vào các tranh 

minh hoạ và lời gợi ý dƣới tranh). 

-  Nói lên đƣợc tình cảm của mình 

đối bản làng quê hƣơng. 

- Biết dùng lời nói để miêu tả bản 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

định và đại từ nghi vấn 

trong giao tiếp 

- Sử dụng câu trần thuật 

đơn chỉ hành động, trạng 

thái, cảm xúc. Câu hỏi 

không lựa chọn về địa 

điểm, phƣơng hƣớng, 

mục đích. Dấu gạch 

ngang. 

- Nghi thức giao tiếp và 

văn hoá ứng xử: cảm ơn, 

xin lỗi, hỏi thăm, chúc 

mừng, chia buồn. 

làng quê hƣơng đổi mới. 

- Biết trao đổi trong nhóm về một 

vấn đề nội dung liên quan đến chủ 

đề bài học. 

- Phát âm chính xác các tiếng, từ, 

cụm từ đã học. 

- Hỏi đáp về đƣờng đi, địa điểm, 

phƣơng hƣớng, mục  đích, hành 

động, trạng thái, cảm xúc đƣờng 

về nhà? hỏi đƣờng đến UB xã? chỉ 

cho đƣờng về bản? đi về  bản  lối  

này.  Cảm  ơn  …   

3. Đọc 

- Đọc hiểu và trả lời các câu hỏi 

của bài khóa. 

- Đánh vần và đọc trơn và đọc 

đúng và trôi chảy các văn bản 

truyện, thơ, văn bản miêu tả; nhấn 

giọng đúng từ ngữ.  

- Đọc đúng âm khi có dấu thanh 

điệu và không thanh điệu. 

- Đọc chuẩn các âm b - v, l - đ; âm 

tắc, âm thƣờng, các âm đặc biệt 

(aƣ-Y). 

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, 

bài thơ yêu thích trong chƣơng 

trình. 

4. Viết 

- Biết viết đúng tên ngƣời, tên địa 

danh của địa phƣơng; biết đặt dấu 

câu đúng cú pháp. 

- Tập chép và viết chính tả; viết 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

chữ dƣới hình. 

- Viết chủ đề chỉ đƣờng. 

- Viết chủ đề miêu tả bản làng quê 

hƣơng đổi mới… 

3. Thiên nhiên, môi trƣờng 

- Thời gian, không 

gian, mùa, thời 

tiết, khí hậu  

- Núi, rừng, nƣơng, 

sông suối  

- Chim muông, thú 

rừng   

- Vật nuôi, cây 

trồng   

- Bảo vệ tài 

nguyên, môi 

trƣờng... 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Các từ ngữ về thời 

gian, không gian theo 

tập tục của DT Thái. 

- Từ ngữ về thời gian, 

mùa, các hiện tƣợng thời 

tiết ở vùng cao, vật nuôi 

cây trồng, chim muông 

và thú rừng...  

- Một số thành  ngữ,  

tục  ngữ, ca dao nói về 

chủ điểm. Từ chỉ các 

đơn vị đo lƣờng. Từ chỉ 

loại. 

- Sử dụng động từ, cụm 

động từ và các từ chỉ 

hƣớng hành động, chỉ 

thời gian. 

- Sử dụng đúng theo văn 

hóa Thái về các đại từ 

nhân xƣng, đại từ chỉ 

định và đại từ nghi vấn 

trong giao tiếp 

1. Nghe 

-  Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

- Nghe và kể lại một số ý  chính 

trong câu chuyện đã nghe  có  nội 

dung hợp với chủ đề. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Biết trình bày đƣợc ý kiến về 

một sự việc có tính thời sự. 

- Biết giới thiệu về những cảnh 

đẹp, thiên nhiên môi trƣờng. 

- Hỏi đáp về thời gian, không 

gian, mùa thời tiết và khí hậu theo 

lịch Thái. 

- Biết tuyên truyền vận động bảo 

vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên và môi 

trƣờng. 

3. Đọc 

- Luyện đọc, trả lời câu hỏi và tóm 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Câu hỏi lựa chọn và 

cách biểu  đạt  ý  nghĩa  

lựa  chọn trong câu  hỏi. 

Câu cầu và từ cầu khiến. 

Dấu chấm than. 

- Đoạn văn chỉ dẫn. 

- Một vài điều kiêng kị 

khi nói chuyện. 

tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái  

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, 

bài thơ yêu thích trong chƣơng 

trình. 

- Đọc mở rộng các bài tƣơng ứng 

với chủ đề đã học. 

4. Viết 

- Tập chép và viết chính tả; Viết 

chữ dƣới hình  

- Viết đƣợc những đoạn văn ngắn 

về nội dung liên quan chủ đề đã 

học. 

- Bƣớc đầu biết viết một truyện kể 

sáng tạo. 

- Viết đƣợc bài tuyên truyền bà 

con dân tộc thiểu số biết bảo vệ 

rừng, bảo vệ thiên nhiên môi 

trƣờng... 

4. Văn hoá dân tộc 

- Lịch sử dân tộc 

và truyền thống 

văn hoá Thái  

- Âm nhạc, văn 

học dân gian của 

ngƣời Thái  

- Trang phục của 

ngƣời Thái  

- Lễ hội và một số 

phong tục, tập 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Hiểu đƣợc giá trị văn 

hóa của ngƣời Thái 

thông qua các chủ đề; 

yêu quý và giữ gìn bản 

sắc văn hóa của dân tộc 

1. Nghe 

-  Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý  chính 

trong câu chuyện đã nghe  có  nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

quán đẹp của 

ngƣời Thái  

- Bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa 

Thái…  

 

 

Thái; bảo tồn và phát 

triển ngôn ngữ dân tộc 

Thái nói riêng và ngôn 

ngữ các dân tộc thiểu số 

nói chung.  

- Hiểu biết về phong tục 

tập quán của dân tộc 

Thái; cách ứng xử trong 

cuộc sống, ... 

- Có ý thức bảo tồn, giữ 

gìn và phát triển bản sắc 

văn hóa của dân tộc 

Thái, các lễ hội truyền 

thống, ngôi nhà sàn và 

thiết kế bài trí trong ngôi 

nhà. 

- Bảo tồn và giữ gìn một 

số nét đẹp về văn hóa, lễ 

hội, phong tục của 

Ngƣời Thái,... 

- Từ ngữ về văn hoá 

nghệ thuật dân tộc Thái. 

Một  số  thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao, truyện nói 

về chủ đề. 

- Mở rộng vốn từ về chủ 

điểm: văn hóa dân tộc 

Thái;  

- Nghi thức mời, yêu 

cầu, đề nghị, nghi thức 

giao tiếp trong đám 

cƣới, đám ma, lễ hội… 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Trình bày đƣợc ý kiến về một sự 

việc có tính thời sự. 

- Giới thiệu về những nét văn hóa 

dân tộc Thái; giới thiệu phong tục 

tập quán, kiến trúc nhà sàn, cách 

bài trí trong nhà, …  

- Nói lời chỉ dẫn về bài trừ những 

hủ tục lạc hậu ở địa phƣơng. 

- Hỏi đáp về văn hoá dân tộc Thái 

(lễ hội, trang phục,  nghệ thuật dân 

gian,...). Nói lời  khen, chê . 

- Nói lời giới  thiệu  về  một  số lễ 

hội, trang phục, ẩm thực  dân  tộc 

của ngƣời Thái. 

3. Đọc 

- Luyện đọc, trả lời câu hỏi và tóm 

tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái  

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, 

bài thơ yêu thích trong chƣơng 

trình. 

- Đọc mở rộng các bài tƣơng ứng 

với chủ đề đã học. 

4. Viết 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Tập chép và viết chính tả; Viết 

chữ dƣới hình  

- Viết chính tả trích đoạn hoặc bài 

khoá ngắn. Viết đoạn  văn  thuyết 

minh (giới thiệu, tuyên truyền) về 

bảo tồn và phát huy văn hoá Thái.   

- Viết đoạn văn kể chuyện, thuật 

việc đơn giản. (Về lễ hội, trang 

phục, ẩm thực, nghệ thuật dân 

gian,...). 

5. Đất nƣớc con ngƣời 

- Tổ quốc Việt 

Nam  

- Ngƣời Thái và 

các dân tộc trên đất 

nƣớc Việt Nam  

- Đoàn kết các dân 

tộc… 

 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về: cảnh đẹp 

đất nƣớc và con ngƣời. 

Từ ngữ địa lí, địa danh, 

tên các dân tộc….  

- Một số thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao nói về chủ 

điểm. 

- Từ ngữ về đoàn kết 

dân tộc. 

- Tính từ và cách lặp 

tính từ 

để biểu đạt ý nghĩa mức 

độ của tính từ, cụm tính 

từ. 

- Câu trần thuật đơn có 

vị ngữ chỉ đặc điểm, tính 

1. Nghe 

-  Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý  chính 

trong câu chuyện đã nghe  có  nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Trình bày đƣợc ý kiến về một sự 

việc có tính thời sự. 

- Giới thiệu về những cảnh đẹp về 

đất nƣớc con ngƣời 

 - Giới thiệu đƣợc các tộc ngƣời 

Thái và địa bàn cƣ trú.  

- Hỏi đáp về ngƣời Thái và các 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

chất. Câu cảm thán và từ 

cảm thán. Củng cố các 

mẫu câu trần thuật, câu 

hỏi, câu cầu khiến đã 

học. Dấu chấm than. 

- Thƣ trao đổi công việc 

- Nghi thức nói chuyện 

trƣớc nhiều ngƣời. 

dân tộc trên đất nƣớc Việt Nam. 

- Nói lời giới  thiệu  về  địa danh, 

danh lam thắng cảnh… 

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ. 

- Biết tuyền truyền tình đoàn kết 

của các dân tộc ở Việt Nam, về 

tình đoàn kết của nhân dân Việt 

Nam.   

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá; luyện 

tóm tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

4. Viết 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   

- Viết đoạn thuyết minh đơn giản 

về một vấn đề trong các chủ đề đã 

học.  

- Viết đoạn tuyên truyền đoàn kết 

các dân tộc. 

- Viết văn miêu tả cảnh đẹp đất 

nƣớc, con ngƣời Việt Nam 

6. Đảng, Bác Hồ 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Chuyện về Bác 

Hồ. 

- Chuyện về các 

đảng viên ƣu tú 

ngƣời Thái. 

- Tình cảm của 

ngƣời Thái với 

Đảng và Bác 

Hồ…. 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về Đảng, Bác 

Hồ, tình cảm của ngƣời 

Thái và nhân dân Việt 

Nam với Đảng và Bác.  

- Một số thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao nói về chủ 

điểm. 

- Từ địa phƣơng và từ 

vay mƣợn trong tiếng 

Thái. 

- Câu để phủ định, từ 

chối, bác bỏ. Dấu chấm 

lửng. 

1. Nghe 

-  Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý chính 

trong câu chuyện đã nghe có nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng 

đặc trƣng cách phát 

âm tiếng Thái. 

- Kể đƣợc mẩu chuyện ngắn về 

Bác, Nói đƣợc tình cảm của mình 

đối với Đảng với Bác. 

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ - Nói lời bộc lộ cảm 

xúc. 

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá; luyện 

tóm tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

- Học thuộc lòng bài thơ ngắn. 

4. Viết 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   

- Viết đoạn thuyết minh đơn giản 

về một vấn đề trong các chủ đề đã 

học.   

- Viết chính tả đoạn trích của bài 

khoá hoặc bài khoá ngắn.   

- Viết đoạn văn nói về tình cảm 

của ngƣời Thái đối với Đảng, Bác. 

7. Sản xuất, tăng thu nhập 

- Truyền thống lao 

động cần cù   

- Kĩ thuật chăn 

nuôi, trồng trọt    

- Các nghề truyền 

thống (trồng bông, 

dệt thổ cẩm, đan 

lát, thêu thùa ...)  

- Những điển hình 

tiên tiến trong lao 

động…. 

- Những điển hình 

tiên tiến trong lao 

động. 

. 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về lao động sản 

xuất (vật nuôi, cây trồng, 

kỹ thuật canh tác, các 

nghề truyền thống...).  

- Một số thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao, truyện  nói 

về chủ điểm. Từ ngữ về 

tiền tệ, giá cả. 

- Kinh nghiệm trồng 

trọt, chăn nuôi, chế biến, 

bảo quản theo truyền 

thống và khoa học. 

- Từ đồng nghĩa, từ trái 

nghĩa và từ đồng âm. 

- Câu ghép. Dấu phẩy, 

1. Nghe 

- Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý chính 

trong câu chuyện đã nghe có nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Hỏi đáp về giá cả. 

- Phổ biến kiến thức khoa học và 

chỉ dẫn về trồng trọt, chăn nuôi, 

làm nghề truyền thống, làm kinh 

tế gia đình, bảo quản nông sản. 

- Kể và giới thiệu về những điển 

hình tiên tiến trong lao động ở địa 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

dấu hai chấm. phƣơng. 

- Giới thiệu tóm tắt những ghề 

truyền thống của dân tộc Thái. 

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá, tóm tắt bài 

khoá và trả lời câu hỏi về nội dung 

bài khoá. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

- Học thuộc lòng bài thơ ngắn. 

4. Viết 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   

- Viết theo chủ đề: tuyên truyền bà 

con biết chuyển đổi cơ cấu vật 

nuôi cây trồng. 

- Viết chủ đề tuyên truyền giữ gìn, 

bảo tồn phát triển nghề truyền 

thống 

8. Khoa học và Giáo dục 

- Truyền thống 

hiếu học, tình cảm 

thầy trò 

- Giáo dục thế hệ 

trẻ (ý thức bảo tồn 

tiếng nói chữ viết 

của dân tộc)   

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về học tập, 

trƣờng lớp, sách vở, văn 

1. Nghe 

-  Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý chính 



25 

 

Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Đƣa khoa học 

vào đời sống 

- Bài trừ mê tín dị 

đoan… 

 

bằng. Một 

số thành ngữ, tục ngữ, ca 

dao, truyện nói về chủ 

điểm. 

-  Củng  cố  về  danh  từ  

và 

cụm danh từ. 

- Củng cố về câu trần 

thuật đơn có mô hình: Ai 

- là gì (ai)? Ai - làm gì? 

Ai - thế nào? 

- Sử dụng đúng theo văn 

hóa Thái về các đại từ 

nhân xƣng, đại từ chỉ 

định và đại từ nghi vấn 

trong giao tiếp 

- Văn bản: bản tin, thông 

báo. 

- Nghi thức giao tiếp với 

thầy cô giáo. 

trong câu chuyện đã nghe có nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Trình bày đƣợc ý kiến về một sự 

việc có tính thời sự. 

- Truyên truyền việc bảo tồn, giữ 

gìn và phát triển ngôn ngữ chữ 

viết dân tộc 

 - Nêu gƣơng đƣợc những ngƣời 

học tập tốt.  

- Tuyền truyền ngắn về việc bài 

trừ mê tín dị đoan. 

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ. 

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá; luyện 

tóm tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

4. Viết 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Viết đoạn thuyết minh đơn giản 

về một vấn đề trong các chủ đề đã 

học.  

- Viết đoạn văn nói lên cảm nghĩ 

việc học tiếng nói chữ viết dân tộc 

Thái. 

- Viết bài tuyên truyền bài trừ me 

tín dị đoan… 

9. Chăm sóc sức khoẻ 

- Rèn luyện thân 

thể. 

- Vệ sinh phòng 

dịch.  

- Vệ sinh ăn uống; 

vệ sinh cá nhân, 

nhà ở, bản làng  

- Các dƣợc liệu 

truyền thống trong 

dân gian và điều trị 

bệnh bằng y học cổ 

truyền. 

- Khám chữa bệnh 

tại trạm y tế, bệnh 

viện. 

- Phòng chống ma 

túy. 

 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về sức khoẻ: về 

bệnh tật, cách điều trị, 

cây thuốc dân gian, 

thuốc chữa bệnh, bệnh 

viện, trạm y tế, cách 

phòng ngừa và điều trị 

bệnh.  

- Một số thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao, truyện nói 

về chủ điểm. 

- Củng cố từ vay mƣợn, 

từ đồng nghĩa, từ trái 

nghĩa, từ đồng âm. 

- Quan hệ từ. 

- Câu ghép nối vế bằng 

quan hệ từ. Dấu ngoặc 

đơn, dấu ngoặc kép. 

1. Nghe 

- Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình: về dịch bệnh, về cây 

dƣợc liệu, về bệnh tật... 

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý chính 

trong câu chuyện đã nghe có nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Tuyên truyền đƣợc những ý cơ 

bản về công tác phòng chống dịch, 

vệ sinh cá nhân, nhà cửa, bản 

làng… 

- Vận động bà con thƣờng xuyên 

rèn luyện thân thể. 

 - Biết sử dụng những lời khuyên 

răn, vận động bà con khi ốm đau 

cần phải đến bệnh viện khám chữa 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

bệnh.  

- Tuyền truyền ngắn về việc phòng 

chống ma túy 

- Nói lời chỉ dẫn phòng và chữa 

bệnh, lời chỉ dẫn dùng thuốc, lời 

chỉ dẫn trồng cây thuốc dân gian. 

- Nói lời thuyết minh về chăm sóc 

sức khoẻ bằng cả câu đơn và câu 

ghép. 

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ. 

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá; luyện 

tóm tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

4. Viết 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   

- Viết đoạn văn tuyên truyền giữ 

vệ sinh thân thể, ăn uống, môi 

trƣờng để bảo vệ sức khỏe  

- Viết theo chủ đề: tuyên truyền 

phòng chống ma túy 

10. Bảo vệ Tổ quốc 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Truyền thống yêu 

nƣớc và bảo vệ Tổ 

quốc của ngƣời 

Việt Nam  

- Thủ đoạn chia rẽ 

dân tộc và phá hoại 

hoà bình của 

những kẻ thù địch  

- Bảo vệ biên 

cƣơng  

- Giữ gìn trật tự an 

ninh ở bản làng 

ngƣời Thái  

- Những gƣơng tốt 

ngƣời Thái bảo vệ 

Tổ quốc, giữ gìn 

trật tự an ninh bản 

làng, quê hƣơng…. 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về bảo vệ Tổ 

quốc: truyền thống bảo 

vệ Tổ quốc, các lực 

lƣợng và những hoạt 

động bảo vệ Tổ quốc. 

Những thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao, truyện nói 

về chủ đề. 

- Củng cố về động từ và 

cụm động từ. 

- Củng cố về câu hỏi và 

câu hỏi lựa chọn. 

- Văn bản: đơn, báo cáo 

1. Nghe 

- Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình: về dịch bệnh, về cây 

dƣợc liệu, về bệnh tật... 

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý chính 

trong câu chuyện đã nghe có nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Tuyên truyền đƣợc những ý cơ 

bản về công tác giữ gìn trậ tự an 

ninh ở bản làng, bảo vệ biên 

cƣơng, thủ đoạn chia rẽ dân tộc 

phá hoại hòa bình của kẻ thù 

địch… 

- Vận động bà con thƣờng xuyên 

rèn luyện thân thể. 

 - Giới thiệu tóm tắt đƣợc truyền 

thống yêu nƣớc, bảo vệ tổ quốc 

của dân tộc Việt Nam.  

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ. 

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá; luyện 

tóm tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

4. Viết 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   

- Viết đoạn văn: Tuyên truyền về 

công tác giữ gìn trậ tự an ninh ở 

bản làng, bảo vệ biên cƣơng, thủ 

đoạn chia rẽ dân tộc phá hoại hòa 

bình của kẻ thù địch… 

VII. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

 1. Tính pháp lí của bộ chữ tiếng Thái và vấn đề phƣơng ngữ 

1.1. Tính pháp lý: Bộ chữ dân tộc Thái đƣợc dùng trong Chƣơng trình là 

bộ chữ cổ truyền của dân tộc Thái đen vùng Tây Bắc, đƣợc cộng đồng dân tộc 

Thái sử dụng qua nhiều thế hệ. Đƣợc UBND tỉnh Sơn La phê chuẩn theo Quyết 

định số: 1428/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 về việc phê chuẩn Bộ chữ cổ truyền 

dân tộc Thái. 

1.2. Vấn đề phương ngữ: Mỗi dân tộc có thể sinh sống ở những vùng 

khác nhau, sử dụng những phƣơng ngữ ít nhiều khác nhau về cách phát âm và từ 

ngữ. Tài liệu dạy học có bảng từ ngữ ở cuối mỗi bài khóa. Đồng thời, trang bị 

cho học viên các tài liệu công cụ nhƣ sổ tay phƣơng ngữ tiếng dân tộc, từ điển 

so sánh tiếng dân tộc - tiếng Việt, tiếng Việt - tiếng dân tộc để học viên tham 

khảo và tra cứu. Trong trƣờng hợp dạy tại Sơn La việc lựa chọn biên soạn tài 

liệu dạy học phƣơng ngữ chủ yếu theo Thái đen vùng Sơn La đã đƣợc đồng bào 

dân tộc Thái Sơn La và Hội đồng khoa học tỉnh quy định. 

Tiếng Thái có 8 phƣơng ngữ: 

 Chữ Thái Đen ở các huyện thuộc tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai. 

 Chữ Thái Trắng ở huyện Phong Thổ. 
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 Chữ Thái Trắng ở huyện Mƣờng Lay, Mƣờng Tè (Lai Châu cũ). 

 Chữ Thái Trắng ở huyện Phù Yên. 

 Chữ Thái Trắng ở huyện Mộc Châu (Sơn la), Mai Châu, Đà Bắc (Hoà Bình). 

 Chữ Thái Đen - Tay Thanh ở miền Tây Thanh Hoá và Nghệ An. 

 Chữ Thái ở Châu Quỳ (Nghệ An). 

 Chữ Thái mang tên Lai Pao ở huyện Tƣơng Dƣơng (Nghệ An).  

 Khi xây dựng bộ tài liệu giảng dạy chúng tôi chọn bộ chữ Thái Việt Nam, 

do nhóm ngƣời Thái ở 7 tỉnh có ngƣời Thái (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên 

Bái, Hoà Bình, Nghệ An, Thanh Hoá) đã chọn bộ chữ Thái đen vùng Tây Bắc, 

đây là bộ chữ tƣơng đối phổ biến làm căn cứ để xây dựng hệ thống chữ viết ghi 

âm. Bộ chữ này thể hiện tƣơng đối đủ hệ thống ngữ âm của các phƣơng ngữ 

khác trong tiếng Thái. 

 Tuy nhiên, bộ tài liệu này dùng để giảng dạy cán bộ CCVC trong tỉnh Sơn 

La, ngành Thái đen chiếm đa số và sống giải đều ở các huyện, thành phố. Có 

một số bộ phận Thái trắng thuốc huyện Quỳnh Nhai, Thái trắng Mộc Châu và 

Thái trắng Phù Yên, do vậy trong tài liệu sẽ có bảng từ đối chiếu phƣơng ngữ. 

1.3. Phân bố thời lượng cho các phần của bài học tích hợp 

Thời lƣợng dành cho các phần trong bài học tích hợp nhìn chung phải thể 

hiện tỷ lệ thời lƣợng đã nêu trong kế hoạch dạy học. Trong phạm vi thời lƣợng 

dành cho mỗi phần, ngƣời biên soạn tài liệu đƣợc chủ động sắp xếp thời gian để 

rèn kỹ năng, dạy kiến thức mới hay ôn luyện, củng cố các kiến thức và kỹ năng 

đã học; giáo viên cũng đƣợc linh hoạt trong việc phân bố thời gian rèn từng kỹ 

năng và dạy từng kiến thức để bài học phù hợp với đối tƣợng học viên trong 

từng lớp. 

2. Về tài liệu dạy học 

2.1. Ngữ liệu dùng để dạy tiếng Thái là các đoạn hội thoại, bản tin, văn 

bản phổ biến kiến thức khoa học và đời sống, đơn, thƣ, câu đố, tục ngữ, thành 

ngữ, câu chuyện lịch sử, truyện dân gian, thơ dân gian, truyện vui nguyên bản 

tiếng Thái hoặc đƣợc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Thái. Các ngữ liệu này có cấu 

trúc ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, thể hiện những kiến thức về tiếng Thái đã nêu 

trong phần nội dung. 

2.2. Chƣơng trình này là cơ sở để giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức 

dạy và học cho đối tƣợng là cán bộ công chức, viên chức, bộ đội, công an đang 

công tác ở vùng miền núi. Ngôn ngữ dùng trong tài liệu là tiếng Thái và tiếng 

Việt. 
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3. Về phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học 

3.1. Về phương pháp dạy học 

 Để thực hiện Chƣơng trình tiếng Thái có hiệu quả, ngƣời dạy cần vận 

dụng các phƣơng pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của ngƣời học, 

tập trung vận dụng những phƣơng pháp đặc trƣng của môn học nhƣ thực hành 

giao tiếp, đóng vai, rèn luyện theo mẫu, phân tích ngôn ngữ, thảo luận, đặt và 

giải quyết vấn đề trong dạy học. Cần phối hợp những phƣơng pháp nói trên một 

cách linh hoạt trong mỗi bài học để phát huy đƣợc hết khả năng lĩnh hội của 

ngƣời học và tạo cho ngƣời học niềm hứng thú trong học tập. 

 3.2. Về hình thức tổ chức dạy học 

 Để ngƣời học làm quen với việc tự học, giờ học sinh động và có hiệu quả, 

ngƣời dạy cần thay đổi hình thức tổ chức dạy học trong một bài dạy: phối hợp 

ba hình thức tổ chức dạy học (học cá nhân, học theo nhóm nhỏ, học theo lớp). 

Hình thức học cá nhân đƣợc áp dụng trong các trƣờng hợp giáo viên giao những 

nhiệm vụ phát hiện các đơn vị kiến thức nhỏ, rèn luyện các bộ phận kỹ năng của 

từng cá thể mà không đòi hỏi sự hợp tác (ví dụ: phát âm đúng các âm, các từ, trả 

lời các câu hỏi nhỏ trong bài đọc, trình bày hiểu biết và kinh nghiệm của cá nhân 

về một vấn đề nêu trong bài học, ...). Hình thức học nhóm đƣợc áp dụng trong 

các trƣờng hợp nhiệm vụ giáo viên giao cho học viên đòi hỏi các học viên phải 

hợp tác với nhau mới thực hiện đƣợc (ví dụ: học các bài hội thoại, học qua đóng 

vai, học qua thảo luận, trao đổi để giải quyết một vấn đề học viên gặp trong 

công tác...). Hình thức học theo lớp đƣợc áp dụng chủ yếu trong các trƣờng hợp 

học viên nghe giáo viên giải thích, hƣớng dẫn, làm mẫu... Ngoài ra tuỳ theo điều 

kiện dạy học cụ thể, ngƣời dạy nên phối hợp tổ chức dạy học trong lớp với tổ 

chức dạy học tại địa bàn công tác của học viên (trong các đợt tham quan hoặc đi 

thực tế). 

4. Về đánh giá kết quả học tập 

4.1. Về phương thức đánh giá 

Việc đánh giá kết quả học tập của học viên đƣợc thực hiện theo các 

phƣơng thức: 

 - Đánh giá thƣờng xuyên (trong mỗi giờ lên lớp); 

 - Đánh giá định kỳ (có 3 bài kiểm tra định kỳ):  

+ Cuối phần 1 có bài kiểm tra điều kiện số 1.   

+ Phần 2 có 2 bài kiểm tra ĐK: Hết 5 chủ đề đầu làm bài ĐK số 2; hết 10 

chủ đề thì làm bài ĐK số 3); 
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 - Đánh giá cuối khóa: Thực hiện theo quy định hiện hành.   

4.2. Về nguyên tắc đánh giá 

 Đánh giá toàn diện kết quả học tập của học viên theo các nội dung đã 

đƣợc nêu trong Chƣơng trình. Kỹ năng nghe và nói cần đƣợc đánh giá nhiều 

hơn, thƣờng xuyên hơn các kỹ năng đọc và viết. Việc đánh giá cần đảm bảo tính 

toàn diện, khách quan và chính xác.  

4.3. Cách kiểm tra, đánh giá 

Cách kiểm tra đánh giá cần đa dạng và phù hợp với từng kỹ năng. 

Chƣơng trình chủ trƣơng đa dạng hóa công cụ đánh giá. Tùy thuộc vào 

từng kỹ năng, có thể sử dụng phối hợp các loại công cụ sau đây: đánh giá bằng 

câu hỏi trắc nghiệm khách quan, câu hỏi tự luận; đánh giá bằng vấn đáp, đánh 

giá bằng bài viết, cụ thể nhƣ sau: 

- Các kỹ năng đọc thành tiếng, viết chữ, viết chính tả đƣợc đánh giá qua 

hoạt động thực hành của từng học viên; 

- Các kỹ năng đọc hiểu, dùng từ, đặt câu đƣợc đánh giá bằng những câu 

hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi mở; 

- Các kỹ năng nghe và nói đƣợc đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan, câu hỏi mở, bằng hình thức vấn đáp; 

- Các kỹ năng viết đoạn văn, bài văn đƣợc đánh giá bằng bài kiểm tra viết 

(tự luận). 

4.4. Cấp chứng chỉ 

 Thực hiện theo quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ  

tiếng dân tộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;   

5. Về các hình thức đào tạo 

 5.1. Đào tạo tập trung một đợt tại các lớp học theo thời gian quy định 

trong Chƣơng trình. Kết thúc khoá học, HV dự thi và đƣợc xét cấp chứng chỉ. 

 5.2. Đào tạo tập trung nhiều đợt, mỗi đợt hoàn thành một phần nội dung 

của Chƣơng trình. Kết thúc khoá học, học viên dự thi và đƣợc xét cấp chứng chỉ. 

 5.3. Đào tạo bán tập trung: Học viên vừa công tác, vừa theo học một số 

buổi trong tuần hoặc một số ngày trong tháng. Kết thúc Chƣơng trình, học viên 

dự thi và đƣợc xét cấp chứng chỉ. 
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6. Về điều kiện thực hiện chƣơng trình 

Để thực hiện Chƣơng trình này có hiệu quả, cần đảm bảo một số điều kiện 

cơ bản sau: 

 a) Có giáo viên dạy bằng cả tiếng Thái và tiếng Việt cho từng lớp; 

 b) Có đủ tài liệu học tập cho HV, có phân phối chƣơng trình giảng dạy; 

 c) Có phòng học. 

Tùy điều kiện, Trung tâm có thể cung cấp trang thiết bị dạy học: Đèn 

chiếu Projector, thiết bị nghe - nhìn (máy cát sét và băng đĩa ghi âm, ti vi và đầu 

đĩa, băng đĩa ghi hình) và một số thiết bị dạy học khác. Ngoài ra có thể cung cấp 

các loại sách bổ trợ (truyện dân gian, thơ dân gian, câu đố, tục ngữ, thành 

ngữ bằng tiếng Thái); sách công cụ (Từ điển Việt - Thái, Từ điển Thái - Việt, Sổ 

tay từ ngữ và phƣơng ngữ Thái, Ngữ pháp tiếng Thái ...); Bên cạnh đó, cần có 

chế độ chính sách khuyến khích đối với học viên và giáo viên giúp học viên, 

giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Chƣơng trình này là căn cứ để các cơ sở giáo dục xây dựng phân phối 

chƣơng trình phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đối 

tƣợng ngƣời học (Có phân phối chƣơng trình chi tiết kèm theo) 
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PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

I. PHẦN 1 (150 tiết) 

NỘI DUNG S. TIẾT 

 G&oN Q: eob <t ec&G ym   
 

BaJ 1 eob <t   18 

BaJ 2 eob ym   10 

BaJ 3 o  O; c C; [;&;* 4 

BaJ 4 a; >; u  h  H  l  L 4 

BaJ 5 Ea; $; { p P d D k K 4 

BaJ 6 E; e; y;  x  X   m  M n  N 4 

BaJ 7 <; A; #; s  S  t  T  z Z 4 

BaJ 8 Y;  i; U; b B  v V  f  F 4 

BaJ 9 I; [;   w W j J g G 4 

BaJ 10 }G; }d; }c; {b  4 

BaJ 11 PUG <t Ux N*oJ ux* 1 

 G&oN 2: e\b AV*N  
 

BaJ 12 oN; oM; oG; oJ; ob; od 5 

BaJ 13  oc; &oc; *oc 5 

BaJ 14 
aN; aM; aG; aJ; aV; Va; ab; ad; ac; &ac; 
*ac 

6 

BaJ 15 VaN; VaM; VaG; VaJ; Vad; Vac   5 

BaJ 16 >N; >M; >G; >J; >b; >d;  &>c; *>c; >c 5 
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NỘI DUNG S. TIẾT 

BaJ 17 EN; EM; EG; EJ; Eb; Ed; E&c; E*c; Ec 6 

BaJ 18 
eN; eM; eG; eV; ed; eb;  eVN; eVJ; 
eVG; e&c; e*c; ec 

7 

BaJ 19 AN; AM; AG; AJ; Ab; Ad; Ac 5 

BaJ 20 #N; #M; #G; #b; #d; #V; #VJ; #&c; #*c; #c 5 

BaJ 21 <N; <M; <G; <J; <b; <d; <c 5 

BaJ 22 IN; IM; IG; Ib; Id; IV; IVN; IVd; Ic    5 

BaJ 23 UN; UM; UJ; Ub; Ud; Uc 5 

BaJ 24 uN; uM; uG; uJ; ub; ud; uc  5 

BaJ 25 iN;  iM; iG;  ib; id; iV;  iVJ; ic  5 

BaJ 26 <t Ux X*oN   5 

BaJ 27 Số đếm và đại từ chỉ định 4 

BaJ 28 eob ELa& Yh* Us& C}d   4 

  Kiểm tra phần 1 2 

 
  150 
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II. PHẦN 2 (150 tiết) 

Bài Tên bài Số tiết 

G&oN Q: S> EHN - [H* XoG  
 

BaJ 1 
waM ha AS h&iG EP [P* c$   

5 

Chào hỏi khi mới gặp nhau 

BaJ 2 
kod pac EV*a [t& c$ ec&G kod waM 

2 

Đại từ nhân xƣng, đại từ nghi vấn 

BaJ 3 
o*aJ N*oG, [H* XoG ES* F$ yT 

4 

Mối quan hệ anh em, họ hàng của ngƣời Thái 

BaJ 4 
 S> EHN LuG {C     

4 

 Gia đình bác Vàng    

BaJ 5 
PUG ES&G ux* c>G S> EHN  

3 

Đồ dùng trong gia đình 

BaJ 6 
 S> EHN LuG p*aN   

4 

Gia đình bác Pản 

BaJ 7 
Eoa f> Eoa IM t*}G EHN da j*aV 

2 

Hôn nhân và gia đình 

G&oN xoG: b*aN k&>G uf* yT 
 

BaJ 8 
b*aN k&>G uf* yT 

2 

Bản làng ngƣời Thái 

BaJ 9 
waM TaG - waM b&oN uj&   

3 

Hỏi đƣờng và hỏi chỗ ở 
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Bài Tên bài Số tiết 

BaJ 10 
S*oN ELc uf* <c&c   

4 

Bầu chọn ngƣời lãnh đạo 

BaJ 11 
b*aN p&IN Ym&   

4 

Bản đổi mới 

G&oN xaM: F*a diN p&a uP – b&oN ciN uj& 
 

BaJ 12 
waM Ma TaG M>, UM*, AS, oaJ F*a diN   

2 

Hội thoại về mùa - ngày, giờ  - Thời tiết, khí hậu 

BaJ 13 
CVaM WaJ EbN x}G, iM x}G, EV*a x}G 

4 

Câu đố về các tháng gắn với thời tiết, các tháng có gì  

BaJ 14 
US* hIM {N* diN p&a uP c{b b&oN ciN uj& 

4 

Bảo vệ thiên nhiên và môi trƣờng 

BaJ 15 
<t <N*c - <t p&a   

4 

Chim muông - thú rừng 

G&oN ix& :  v$ h&Va koG ES* q yT   
 

BaJ 16  
L>G o*iN M&>N koG ES* q yT   

4 

Lễ hội tốt đẹp của ngƣời Thái 

BaJ 17  
x*iN Ex* EN* N&uG koG uf* yT   

3 

Trang phục của ngƣời Thái 

BaJ 18  
US* hIM Hid KoG K*$ S&$ koG ES* q Es*a    

4 

Giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc 
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Bài Tên bài Số tiết 

G&oN h*a: EMG VId naM  
 

BaJ 19  
VId naM EMG H}c ExG   

3 

Việt Nam yêu thƣơng 

BaJ 20  
PUG ES* F$ q uj& n*}G t*iG AxN la   

3 

Các dân tộc sinh sống ở tỉnh Sơn La 

BaJ 21  
Cad CIN nIV m*$ 

2 

Đoàn kết các dân tộc 

  
c*IM sa BaJ 2 

2 

Kiểm tra bài 2 

G&oN <h&c: q yT Us& AoN d*aG c{b up& <H 
 

BaJ 22 
up& <H uj& c>G h> Ys iP& N*oG yt b}c 

5 

Bác Hồ trong trái tim đồng bào Tây Bắc 

BaJ 23 
q d*aG vIN eV&N eXG koG q yT   

4 

Các đảng viên ƣu tú của ngƣời thái 

BaJ 24 
<cG d*aG <cG up& <H   

4 

Công ơn Đảng và Bác Hồ 

G&oN #sd:   #Jd EJ*N - yd* ES&G koG   
 

BaJ 25 
yh& M> xaM   

4 

Làm mùa vụ ba 

BaJ 26 puc ca* #f   4 
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Bài Tên bài Số tiết 

Trồng cà phê   

BaJ 27 
uH* S&aG   

4 

Khéo tay 

BaJ 28 
 #Jd yd* c{b ux* <j&G n*}G c>G EHN   2 

Tăng gia, sản xuất 
 

 G&oN epd: kVa H*oc ec&G eob HIN  
 

BaJ 29 
paN Luc oa yX   

4 

Nhƣ con cô giáo  

BaJ 30 
<t Ux yT   

4 

Chữ Thái 

BaJ 31 
 eNV Yd s&}G ekc Ux   

3 

Tại sao gọi là chữ 

BaJ 32 
Za F}G CVaM EJ*G [M   

5 

Đừng nghe lời bói toán 

G&oN Ec*a: {L& ud h*aV eHG 
 

BaJ 33 
FoG #B*G   

5 

Phòng bệnh 

BaJ 34 
US* hIM b&oN ciN uj&   

3 

Giữ gìn vệ sinh nơi sinh sống  
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Bài Tên bài Số tiết 

BaJ 35 
 ciN C>N jaG q id #pN H*aJ   

5 

Hút thuốc phiện ngƣời tốt trở thành kẻ xấu 

G&oN xib: US* hIM b*aN EMG - Bảo vệ tổ quốc  
 

BaJ 36 
SIN LaG H}c EMG c{b yp* US* b*aN EMG koG q VId naM   

4 
 Truyền thống yêu nƣớc và bảo vệ tổ quốc  của ngƣời 

việt nam   

BaJ 37 
 US* hIM edN EMG   

4 

Bảo vệ biên cƣơng 

BaJ 38 
eV&N eXG q yT yp* US* T&IG oaN b*aN EMG 

2 

Gƣơng ngƣời tốt bảo vệ an ninh tổ quốc 

  
c*IM sa BaJ 3 

2 

Kiểm tra bài 3 

BaJ 39 eob EL&a Yh* Us& C}d (Ôn tập hết khoá) 10 

    150 

 

 

  

 


